
STT Số vào sổ Số hiệu CC Số BD Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH

1 0173/2020/08 IT000630 200327001 Nguyễn Trọng Dương 09/09/1965 Thanh Hoá 8.25 9.0

2 0174/2020/08 IT000631 200327002 Lê Thị Hiền 10/12/1997 Thanh Hoá 9.00 6.0

3 0175/2020/08 IT000632 200327004 Trịnh Thị Hồng 19/05/1981 Thanh Hoá 8.75 9.5

4 0176/2020/08 IT000633 200327005 Lê Thị Hường 15/02/1997 Thanh Hoá 9.50 7.5

5 0177/2020/08 IT000634 200327006 Lê Quang Huy 14/10/1981 Thanh Hoá 8.75 7.5

6 0178/2020/08 IT000635 200327007 Lê Thị Loan 16/02/1995 Thanh Hoá 9.00 7.0

7 0179/2020/08 IT000636 200327008 Ngô Thị Luân 10/07/1983 Thanh Hoá 9.25 8.5

8 0180/2020/08 IT000637 200327009 Hắc Xuân Phước 17/07/1971 Thanh Hoá 9.50 8.0

9 0181/2020/08 IT000638 200327010 Nguyễn Thị Phương 16/02/1995 Thanh Hoá 9.50 8.0

10 0182/2020/08 IT000639 200327011 Phạm Văn Sơn 08/04/1996 Thanh Hoá 8.75 8.5

11 0183/2020/08 IT000640 200327013 Lê Duy Nam Thanh 05/09/1994 Thanh Hoá 9.25 7.0

12 0184/2020/08 IT000641 200327014 Hoàng Văn Thành 14/02/1994 Thanh Hoá 9.25 7.5

13 0185/2020/08 IT000642 200327015 Phan Thanh Thảo 20/09/1996 Thanh Hoá 9.25 6.5

14 0186/2020/08 IT000643 200327016 Lê Thị Thủy 09/01/1990 Thanh Hoá 9.00 5.5

15 0187/2020/08 IT000644 200327017 Chu Minh Tuấn 20/10/1986 Thanh Hoá 8.75 8.5

16 0188/2020/08 IT000645 200327019 Đỗ Viết Xuân 10/10/1990 Thanh Hoá 9.25 8.0

17 0189/2020/08 IT000646 200327020 Vương Thị Hải Yến 04/11/1972 Hà Nội 8.25 9.5
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